
Phụ lục 05

Tổng số tiền chi cho các Chương trình,Dự án Nguồn do Trung ương 

cấp 
Triệu đồng

Tổng số tiền chi cho các Chương trình, Dự án, Kế hoạch…nguồn do 

tỉnh cấp  
Triệu đồng

Tổng số tiền từ nguồn huy động của các tổ chức trong và ngoài nước 

thực  hiên các Chương trình, Dự án, Kế

 hoạch của tỉnh 

Triệu đồng

Tỉ lệ học sinh tiểu học bỏ học trong năm %

1 Tỉ lệ học sinh THCS bỏ học trong năm %

Số trường học trên địa bàn có công trình nước sạch hợp vệ sinh Trường

Tổng số trẻ em 3-5 tuổi Người

Số trẻ em 3-5 tuổi được chăm sóc và giáo dục tại các cơ sở giáo dục 

mầm non
Người

Tỷ lệ đi học mẫu giáo đúng tuổi %

Tổng số trẻ em 6-10 tuổi Người

Số học sinh từ 6 - 10 tuổi đang học tại các trường tiểu học Người

Tỷ lệ đi học tiểu học đúng tuổi %

Tổng số trẻ em 11-14 tuổi Người

Số học sinh từ 11 - 14 tuổi đang học tại các trường trung học cơ sở Người

Tỷ lệ đi học trung học cơ sở đúng tuổi %

(Kèm theo Công văn số     /UBND -LĐTBXH ngày      tháng      năm 2020 của UBND huyện Tam Đường)

Ghi chú

 Giáo dục và Đào tạo

Tên đơn vị  báo cáo  Nội dung số liệu cần báo cáo Đơn vị tính

6 

tháng 

đầu 

năm 

Năm 2020STT

                                                  BIỂU TỔNG HỢP BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ



Tổng số trẻ em nhập học trung học cơ sở đầu năm Người

Số học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở trong năm Người

Tổng số tiền chi cho các Chương trình, Dự án

 chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em
Triệu đồng

Tổng số tiền chi thường xuyên trong lĩnh vực y tế (Bảo hiểm y tế, 

tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình 

trạng dinh dưỡng trẻ em).

Triệu đồng

Tổng số tiền từ nguồn huy động của các tổ chức trong và ngoài nước 

thực hiện các Chương trình, Dự án, Kế

 hoạch 

Triệu đồng

Tỉ lệ trẻ em được tiêm chủng các loại vacsin %

Số trẻ em bị tai nạn thương tích Cháu

Số trẻ em dưới 1 tuổi bị chết t Người

Tổng số trẻ em sinh ra sống Người

Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi (IMR) ‰

Số trẻ em dưới 5 tuổi (dưới 60 tháng tuổi) chết Người

2 Tỷ suất chết của trẻ em dưới 5 tuổi ‰

 Số trẻ em dưới 5 tuổi được cân Người

Số trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi Người

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân %

Số trẻ em dưới 5 tuổi được đo chiều cao Người

Số trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi Người

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi %

Số trẻ em dưới 16 tuổi bị tai nạn thương tích Người

Số xã có điểm vui chơi cho trẻ em Điểm

3

 Y tế

 Văn hóa thông tin



Số điểm vui chơi  dành cho trẻ em do huyện,

 thành phố quản lý
Điểm

Số bài viết, tạp chí, ấn phẩm liên quan đến trẻ em Bài

Số giờ phát sóng dành cho trẻ em trên đài phát thanh 

truyền hình địa phương
Giờ

Số lớp tập huấn cho cán bộ đoàn, đội các trường học Lớp

5 Số lớp tập huấn cho trẻ em về công tác đội trong trường học Lớp

Số lớp năng khiếu tổ chức tại Trung tâm hoạt động

 Thanh thiếu niên tỉnh
Lớp

Số trẻ tham gia các lớp học năng khiếu tại Trung tâm

 hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh
Lớp

Số trẻ em bị buôn bán, bắt cóc Người

Số trẻ em bị xâm hại, bạo lực Người

Số trẻ em vi phạm pháp luật Người

Số trẻ em gửi vào trường giáo dưỡng Người

Tỉ lệ trẻ em từ 0-5 tuổi được đăng ký khai sinh đúng hạn %

Số trẻ em được trợ giúp pháp lý Người

8 Lao động- TB&Xh Chủ trì phối hợp với các cơ quan tổng hợp báo cáo 

Công An

4

6

7

3

Người lập THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 Tư pháp

Đoàn TNCSHCM 

 Văn hóa thông tin

Đài Truyền thanh
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